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NV CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
AN THIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

Mẫu nhãn hộp chứa 2 vỉ 

CRONUS 0,15 
Clonidin hydroclorid 0,15 mg 

CRONUS 0,15 
Clonidin hydroclorid 

0,15 mg 

VIÊN NEN | Hộp 2 vi x 10 viên 

tát CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
AN THIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM 
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AL 
sử CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN A y 
ame 314 Bông Sao, Phường 5, thần 8, TP. Hồ Chí Minh MẪU NHAN, HỘP ĐĂNG KY LÀN ĐÀU 

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 3 vi 

CRONUS 0,15 
Clonidin hydroclorid 0,15 mg 

= CRONUS 0,15 
= Clonidin hydroclorid 
: 0,15 mg 

) @ ° VIÊN NEN | Hộp 3 vi x 10 viên ~ 

wa CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
° anTHEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM 
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CRONUS 0.15 
Clonidine hydrochloride 

0.15 mg 

TABLET | Box of 5 blisters x 10 tablets ea 

AL 
tạ AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 

AN THIEN PHARMA 314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City 

Bao quản: Noi khô ráo, nhiệt độ không quá 
30°C, tránh ánh sáng. 
ĐỀ XA TÀM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG 
DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. 

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
Lô C16, Ð. số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp. HCM 
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Fall 
CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN Ă v 

Sle 314 Bông Sao, Phường 5, bd 8, TP. Hồ Chi Minh MẪU NHAN, HOP DANG KY LAN DAU 

Mẫu nhãn hộp chứa 10 vi 

Thành phần: Clonidin hydroclorid ... 0,15 mg 
Tá dược vừa đủ 1 viên. 

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và 
cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không 
mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: 
Xem trên tờ HDSD kèm theo. 

Tiêu chuẩn: TCCS - SDK: 

CRONUS 0,15 
Clonidin hydroclorid 

0,15 mg 

VIÊN NEN | Hộp 10 vi x 10 viên | 

wa CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIEN 
aN THEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM C
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tất CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN MAU NH AN, HOP DANG KY LAN DAU ANTHIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chi Minh 

4 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai 30 viên nén 
2 - Mẫu nhãn chai 30 viên nén 

4 oy 
Thanh phan: TRU otal TCCS 

Clonidin hydroclorid........................ 0,15 mg SDK: 
Tá dược vừa đủ 1 viên. 

Chi định - Chống chỉ định - Liều dùng và 
cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không 

6w S L“0 mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: 
Xem trên tờ HDSD kèm theo. 

plojoospAy UIPIUO|D Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá CRONUS 0, 1 5 Số lô SX: 

206 anh điên, Clonidin hydroclorid nạn dùng: 
G ll 0 sn NOXĐ bộc k KỸ HƯỚNG BẠN sử DỤNG TRƯỚC 0,15 mg 

———e VIÊN NEN | Chai 30 viên 
Cơ sở sản xuắt; 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIEN 
Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, 

Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh `) 

we CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIEN 
ANTHEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

ñ ¬ 
Ww Thanh phan: 
THUOC KE BON Clonidin hydroclorid................... 0,15 mg 

Tá dược vừa đủ 1 viên. Tiêu chuẩn: TCCS 

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều SDK: 
dùng va cách dùng - Thận trọng - 
Tác dụng không mong muốn và các 
thông tin chỉ tiết khác: Xem trên tờ 
HDSD kèm theo. 

CRON US 0, 1 5 Bao quan: Noi khé rao, nhiét d6 khéng CRON US 0. 1 5 

Clonidin hydroclorid qe Soe Tom ann ste Clonidine hydrochloride 
DE XA TAM TAY TRE EM. 0.15 mg Go sở sản xuất 

0,15 mg ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG GONG TY CÔ PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
TRƯỚC KHI DÙNG. Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, 

Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 

VIÊN NÉN TABLET 
Hộp 4 chai 30 viên Box of 1 bottle 30 tablets 

@~- =; Hậu v92 mu AN THIEN PHARMA Ngày sản xuất: AN THIEN PHARMA 

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIEN Han dùng: AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City 
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AT - . : 
4l Sa Bồng Soo, Prong cung The), MẪU NHAN, HOP ĐĂNG KÝ LÀN DAU 
—ơzxssszssesssẳsssssssss=s=nsnsnn=nnss========e=<S BS. bSS 

4 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai 60 viên nén 
2 - Mẫu nhãn chai 60 viên nén 

Tiêu chuẩn: TCCS 

SBK: 
Thanh phan: 
Clonidin hydroclorid...........................- 0,15 mg 
Tá dược vừa đủ 1 viên. 

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và 
cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không 

Buu S '0 mong muôn và các thông tin chỉ tiết khác: 
Xem trên tờ HDSD kèm theo. CRON U Ss 0 1 5 

pluojpooipAy UJpIuo|2 Bảo quân: Not khô ráo, nhiệt độ không quá 5 Số lô SX: 
30°C, tránh sáng. idi í & 

¡ 
Clonidin hydroclorid Hạn dùng: DE XA TAM TAY TRE EM. ; 

Gl 0 SNNOUD ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC 0,15 mg 
KHI DUNG. VIEN NEN | Chai 60 vién 

Cơ sở sản xuất: 
Ai CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN CONG TY CO PHAN DUOC PHAM AN THIEN 314 Bông Sao, Phường 6, „TP. Hồ Chí Minh Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, AN THIEN PHARMA ng Sao, ig 5, Quận 8, Chí Min Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 3) ` 

Thành phần: 
Clonidin hydroclorid.... 
Tá dược vừa đủ 1 viên, 

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều 
dùng và cách dùng - Thận trọng - 
Tác dụng không mong muốn và các 
thông tin chỉ tiết khác: Xem trên tờ 
HDSD kèm theo. 

CRONUS 0,15 | ticuannonoa manne | CRONUS 0.15 
Clonidin hydroclorid aud i10 0V eat. Clonidine hydrochloride 

DE XA TAM TAY TRE EM. 0.145 m : 0,15 mg ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG 9 cổng tí 8S RAN coe BHAWAN THIẾU TRƯỚC KHI DUNG. Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, 
Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 

Tiêu chuẩn: TCCS 
SDK: 

VIEN NEN Box of 1 bottl do apis Hộp 1 chai 60 vào? si — - «ý HC vụ IIllIlllll AN THIEN PHARMA. Ngày sản xuất: AN THIEN PHARMA 

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN Han dung: AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hd Chí Minh 314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chỉ Minh City 
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“VŠ⁄“.. CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
ANTHIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

4 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai 100 viên nén 

2 - Mẫu nhãn chai 100 viên nén 

Thanh phần: 
Clonidin hydroclorid......................... 0,15 mg 
Tá dược vừa đủ 1 viên. 
Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và 
cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không 
mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: 
Xem trên tờ HDSD kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 
30°C, tránh ánh sáng. 
DE XA TAM TAY TRE EM, 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC 
KHI DUNG, 

Bu 6“0 
PIIO|oO4ĐÁU uIpJuo|2 

SI'0 SNNOUD 

MẪU NHÃN, HỘP ĐĂNG KÝ LÀN ĐÀU 

¬ 
Tiêu chuẩn: TCCS 

SĐK: 

CRONUS§0,l5 .,,.. 
Clonidin hydroclorid Hạn dùng: 

0,15 mg 
VIÊN NEN | Chai 100 viên 

wa CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIEN 
Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, 

Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 

Cơ sở sản xuất: 

% 
| AN THEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hỗ Chí Minh 

S 

GMP - WHO 

Thanh phan: 
KE DON Clonidin hydroclorid... sone 0,15 mg 

Tá dược vừa đủ 1 viê 

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều 
dùng và cách dùng - Thận trọng - 
Tác dụng không mong muốn và các 
thông tin chí tiết khác: Xem trên tờ 
HDSD kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không 
quá 30°C, tránh ánh sáng. 

CRONUS 0,15 
Clonidin hydroclorid 

DE XA TAM TAY TRE EM. 
0,15 mg ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DUNG 

TRƯỚC KHI DÙNG. 

VIÊN NÉN 
Hộp 1 chai 100 viên Pa 

AN THIEN PHARMA 

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chi Minh 

Số lô sản xuất: 
Ngày sản xuất: 

Hạn dùng: 

CRONUS 0.15 
Clonidine hydrochloride 

0.15 mg 

TABLET 

Tiêu chuẩn: TCCS 
SDK: 

Co sở sản xuất: 
CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, 
Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 

Box of 1 bottle 100 tablets 

Prd 
ral) 

AN THIEN PHARMA 

AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 
314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City 

In 
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC 

(Rn huốc này chi ding theo don thuốc 

VIEN NEN 

CRONUS 0,15 
“Dé xa tam tay trẻ em” 

“Đọc kỹ hướng dan sử dung trước khi dùng” 

THÀNH PHẢN 

Hoat chat: Clonidin hydroclorid can ae 0,15 mg 

Tá dược: Vừa đủ | viên. 

(Lactose monohydrat, dicalci hydrogen phosphat, maize starch, PVP K30, colloidal silicon 
dioxyd, magnesi stearat). 

DANG BAO CHE: Vién nén. 

Mô tả sản phẩm: Viên nén tròn, màu trắng đến trắng ngà. 

CHỈ ĐỊNH 

Điều trị tăng huyết áp. 

LIEU DUNG VÀ CÁCH DUNG 
Liéu ding 

Liều trung bình là 1 đến 4 viên mỗi ngày. Liều hàng ngày nên được chia thành 2 lần. 

Trong thực tế, có thể bắt đầu điều trị với 1 viên trước khi đi ngủ. Việc tang liều lượng nên tiến 
hành từ từ tùy theo. kết quả thu được bằng cách thêm một liều vào buổi sáng. Huyết áp đạt én 
định sau 2 đến 3 tuần. Tùy từng trường hợp liều duy trì là từ 1 đến 4 viên mỗi ngày và ngưỡng 
an toàn từ 6 đến 7 viên. Clonidin có thé kết hợp với bat kỳ loại thuốc ha huyết áp nào khác, 
đặc biệt là thuốc lợi tiểu. 

Trẻ em 

Không có dữ liệu đầy đủ về việc sử dụng clonidin ở trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. 
Do đó, không khuyên cáo sử dụng clonidin ở những bệnh nhân này. 

Suy thận 

Nên điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận: 

- Tùy theo đáp ứng hạ huyết áp của từng bệnh nhân vì có sự khác biệt lớn giữa các bệnh nhân 
suy thận. 

- Tùy theo mức độ suy thận. 

Nên giám sát chặt chẽ. Vì chỉ có một lượng nhỏ clonidin bị loại bỏ trong quá trình chạy thận 
nhân tạo, nên không cần dùng thêm một liều clonidin sau khi chạy thận xong. 

Cách dùng: Thuốc dùng đường uống. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH 

Quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

Bệnh nhân bị rối loạn nhịp chậm nghiêm trọng do hội chứng suy nút xoang hoặc blốc nhĩ thất 
độ hai hoặc độ ba. 

Trạng thái trầm cảm. 

1/6 
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CANH BAO VA THAN TRONG KHI DUNG THUOC 

Cảnh báo đặc biệt 

Không được tự ý ngừng điều trị mà không có lời khuyên của bác sĩ. Việc ngừng điều trị đột 
ngột có thể dẫn đến tăng huyết áp kịch phát (phản ứng hồi ứng), đặc biệt ở bệnh nhân tăng 
huyết áp nặng và dùng liều hằng ngày bằng hoặc lớn hơn 6 viên. 

Đã có báo cáo về các trường hợp bồn chồn, đánh trống ngực, huyết á áp và nhịp tim tăng nhanh, 

căng thắng, run, nhức đầu và buồn nôn, một số trường hợp hiếm gap sau khi ngừng sử dụng 

đột ngột clonidin liều cao gây ra cơn tăng huyết áp kịch phát dẫn đến các biến chứng về tim 
hoặc thần kinh. 

Muốn ngừng điều trị clonidin, nên giảm liều dần dần trong 2 đến 4 ngày. Dé khắc phục tình 
trang tăng huyết áp kịch phát sau khi ngừng điều trị, có thé dùng clonidin đường uông hoặc 
tiêm tĩnh mạch phentolamin. 

Nếu muốn ngừng điều trị kết hợp giữa thuốc chẹn beta và clonidin, nên ngừng từ từ thuốc chẹn 
beta trước, sau đó là clonidin. 

Việc tiếp tục điều trị bằng đường uống. ở liều trước đây sẽ chấm dứt các cơn tăng huyết ap. Để 
kiểm soát nhanh hơn các cơn tăng huyết áp này, sử dụng clonidin đường tiêm hoặc truyền tĩnh 

mach các chat ức chế alpha có thé đưa huyết áp trở lại bình thường nhanh hơn. 

Không nên sử dụng clonidin ở trẻ em và thanh thiếu niên do không đủ dữ liệu về tính an toàn 
và hiệu quả. 

Đặc biệt, khi sử dụng đồng thời clonidin và methylphenidat ở trẻ em mắc chứng rồi loạn tăng 
động giảm chú ý, ngoài chỉ định đã được phê duyệt thì tác dụng không mong muốn nghiêm 
trọng như tử vong đã được ghi nhận mà không có mối liên hệ chính thức nào giữa việc điều 
trị và tử vong. Do đó, không khuyến cáo sử dụng clonidin trong kết hợp này. 

Thận trọng khi sử dụng trong các trường hợp: 

Kết hợp clonidin với thuốc lợi tiểu và các thuốc ha huyết áp khác (thuốc chẹn beta, alpha- 
methyl-dopa, thuốc giãn mạch (dihydralazin), diazoxid và chất ức chế men chuyển) làm tăng 
tác dụng hạ huyết áp. 

Bệnh nhân suy thận: cần phải điều chỉnh liều lượng của clonidin, cũng như bất kỳ thuốc nào 
được thải trừ chủ yếu qua đường tiết niệu. 

Người cao tuổi hoặc bị xơ vữa động mạch: vì huyết áp không được giảm quá nhiều hoặc quá 
nhanh nên sử dụng liều đầu phải từ từ và thận trọng. 

Bệnh nhân bị hội chứng Raynaud hoặc viêm tắc mạch huyết khối. 

Bệnh nhân suy tim hoặc bệnh mạch vành nặng: cần được theo dõi chặt chẽ. 

Bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim chậm từ nhẹ đến trung bình (như nhịp tim chậm xoang), rối 
loạn tuần hoàn não hoặc ngoại biên, trầm cảm, bệnh đa dây thần kinh và táo bón. 

Bệnh nhân đeo kính áp tròng: vì clonidin có thé làm giảm tiết nước mắt. 

Tăng huyết áp do u tủy thượng thận, clonidin không có tác dung diéu tri. 

Cảnh báo tá dược: Thuốc này có chứa lactose: Bệnh nhân bị rối loạn di truyền hiếm gặp như 
không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase hoàn toàn hoặc kém hấp thu glucose-galactose 
không nên dùng thuốc này. 

SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 

Phụ nữ có thai 

Trong lâm sàng, việc sử dụng clonidin ở một số it bà mẹ mang thai không thấy khả năng gây 
dị tật hoặc độc tính cụ thể nào trên thai nhi. Tuy nhiên, cần có các nghiên cứu bổ sung dé đánh 

giá hậu quả của việc sử dụng thuốc trong thời kỳ mang thai. 

2/6 

https://trungtamthuoc.com/



Bà me được điều trị trong ba tháng cuối của thai kỳ, quan sát thấy các đợt tăng huyết á áp thoáng 
qua ở trẻ sơ sinh. Do đó, tốt nhất là không sử dụng clonidin trong sáu tháng đầu của thai kỳ; 
việc sử dụng trong ba tháng cuối chỉ được xem xét nếu cần thiết và luôn là phương pháp điều 
trị thứ hai. 

Phụ nữ cho con bú 

Clonidin bài tiết vào sữa mẹ. Do đó, tránh cho con bú khi đang điều trị. Nếu có, phải theo dõi 
chặt chẽ trẻ sơ sinh. 

ẢNH HƯỚNG CỦA THUÓC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC 

Không có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của clonidin đến khả năng lái xe va vận hành máy 
móc. Tuy nhiên, nên cảnh báo bệnh nhân về các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử 

dụng thuốc như chóng mặt, buồn ngủ, do đó, nên thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy 
móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUÓC 

Tương tác thuốc 

Các loại thuốc gây chậm nhịp tim có thể làm tăng khả năng chậm nhịp tim của clonidin. Đặc 
biệt là các nhóm thuốc chống loạn nhịp nhóm Ia, thuốc chen beta, thuốc one loạn nhịp nhóm 
II, thuốc đối kháng calci, digitalis, pilocarpin, thuốc kháng cholinesterase,... 

Các chất có khả năng ngăn chặn thụ thể alpha-2 như phentolamin: ức chế tác đu của clonidin 
đối với thụ thể alpha-2, phụ thuộc vào liều lượng. 

Thuốc dùng chung với clonidin có thể làm tăng tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương và 
giảm sự tỉnh táo: các dẫn xuất của morphin (thuốc giam đau, thuốc giảm ho và phương pháp 
điều trị thay thé), thuốc an thần, barbiturat, nhóm benzodiazepin (ví dụ meprobamat), thuốc 
ngủ, thuốc chống trầm cảm (amitriptylin, doxepin, mianserin, mirtazapin, trimipramin), thuốc 

kháng histamin HI thế hệ 1, thuốc hạ huyết áp trung ương, baclofen và thalidomid. 

Kết hợp không được đề xuất 

- Thuốc chống tram cảm nhóm Imipramin, gồm desipramin, imipramin: đối kháng ở các thụ 
thé adrenergic, ức chế tác dụng hạ huyết áp của clonidin. 

- Thuốc chẹn beta trong suy tim: giảm trương lực ‘giao cảm trung ương và tác dụng giãn mạch 
của thuốc hạ huyết áp trung ương, có hại khi điều trị suy tim bằng thuốc chẹn beta và giãn 
mạch. 

- Uống rượu: tăng cường tác dụng an thần. Việc suy giảm tỉnh táo có thể khiến việc lái xe và 

sử dụng máy móc trở nên nguy hiểm. Tránh dùng đồ uống có cồn và thuốc có chứa cồn. 

- Fingolimod: nguy cơ chậm nhịp tim, có thể gây hậu quá nghiêm trọng. Thuốc chẹn beta có 
nguy cơ cao hơn vi ức chế họat động của adrenergic. Sau khi dùng liều đầu tiên cần theo dõi 
lâm sàng và điện tâm đồ liên tục trong 24 giờ. 

- Yohimbin: ức chế tác dụng hạ huyết á áp của clonidin do đối kháng trên thụ thể. 

Kết hợp phải thận trọng khi sw dụng 

- Baclofen: tăng nguy cơ hạ huyết áp, đặc biệt là hạ huyết áp thế đứng. Cần theo dõi và điều 
chỉnh liều nếu cần thiết. 

- Thuốc chẹn beta (trừ esmolol): gây tăng huyết áp đáng kể khi ngừng điều trị đột ngột thuốc 
hạ huyết áp trung ương. Cần theo dõi lâm sàng và không ngừng đột ngột thuốc hạ huyết áp 
trung ương. 

- Thuốc có kha năng gây xoắn đỉnh: tăng nguy cơ rối loạn nhịp thất, đặc biệt là xoắn đỉnh. Cần 
theo dõi lâm sàng và điện tâm đồ. 
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Kết hợp cần xem xét 

- Thuốc chẹn alpha cho mục đích tiết niệu, amifostin, thuốc hạ huyết áp chen alpha, các thuốc 
gây hạ huyết á áp thế đứng, thuốc an thần kinh: làm tăng tác dụng hạ huyết áp, tăng nguy cơ hạ 
huyết áp thế đứng. 

- Các thuốc chậm nhịp tim khác, pilocarpin: nguy cơ nhịp tim chậm quá mức. 

- Diltiazem, verapamil: làm rối loạn dẫn 'truyền tự động (rối loạn dẫn truyền nhĩ thất bằng cách 
thêm các tác động tiêu cực lên dẫn truyền). 

Tương ky: Không áp dụng. 

TÁC DUNG KHONG MONG MUON CUA THUOC (ADR) 

Các tác dụng không mong muốn chính là: khô miệng, hạ huyết áp thế đứng, buồn ngủ, nhức 
đầu, chóng mặt, nhịp tim chậm và trầm cảm. 

Các tác dụng không mong muốn sau đây được báo cáo với các tần suất tương ứng: Rat thường, 

gap (ADR > 1/10), thường gặp (1/100 < ADR < 1/10), it gặp (1/1.000 < ADR < 1/100), hiém 
gdp (1/10.000 < ADR < 1/1.000), rat hiém gặp (ADR < 1/10.000) và không biết (không thể 
ước tính từ dit liệu sẵn có): 

Rối loạn hệ co quan Tần suất Tác dụng không mong muốn 

Rối loạn nội tiết Hiểm gặp Phì đại tuyến vú nam giới 

Rối loạn tâm thần Thường gặp Trầm cảm, rối loạn giấc ngủ. 

Ít gặp Ác mộng, ảo giác. 

Không biết Giảm ham muốn tình dục, rối loạn tâm 

thân 

Rối loạn hệ thần kinh Rat thường gặp Chóng mặt, buồn ngủ 

Thường gặp Nhức đầu. 

It gap Di cam 

Rối loạn mắt Hiém gặp Giảm tiết nước mắt 

Rối loạn tim Ít gặp Nhịp tim chậm xoang 

Hiém gặp Bléc nhĩ thất 

Không biết Rối loạn nhịp tim chậm, đánh trống ngực 

Rối loạn mạch máu Rất thường gặp Hạ huyết áp thế đứng 

Í gặp Hiện tượng Raynaud 

Không biết Sắc mặt tái nhợt 

Rối loạn hô hấp, lồng | Hiém gặp Khô niêm mạc mũi 
ngực và trung thất 

Rối loạn tiêu hóa Rat thường gặp | Khô miệng. 

Thường gặp Táo bón, buồn nôn, nôn, đau tuyến mang 

tai. 

Hiém gặp Tắc ruột giả. 

Không biết Tiêu chảy. 
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Rối loan da va mô dưới | Ứ gap Ngứa, may day, phát ban. 

oe Hiém gap Rung tóc. 

Rối loan hệ thống sinh | Thuong gặp Bat luc. 
san 

Rối loạn chung và tình | Thường gặp Suy nhược. 
trạng tại cho dùng thuôc ee Khó chu, 

Xét nghiém Hiém gap Tang glucose huyét. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phan ứng có hại gặp phải khi sw dung 

thuộc. 

QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 
Quá liều 
Khoảng điều trị của clonidin rộng. 

Các biểu hiện của nhiễm độc do ức chế hoạt động của hệ thần kinh giao cảm như: co đồng tử, 

buôn ngủ sâu (thờ ơ), nhịp tim chậm, hạ huyết áp, hạ thân nhiệt, hôn mê, suy hô hap bao gồm 
cả ngưng thở. Có thê tăng huyết áp nghịch thường do kích thích thụ thê alpha-1 ngoại biên. 

Trong trường hợp ngộ độc ở trẻ em, các biểu hiện lâm sàng giống như ở người lớn. Thường là 
xuât hiện sớm sự suy nhược của hệ thông thân kinh trung ương (buôn ngủ, thờ ơ có thê dẫn 

đên hôn mê) đặc biệt thường gặp. Ở trẻ dưới 4 tuôi, liêu 0,01 mg/kg khiên bệnh nhân có các 

triệu chứng ở mức trung bình, nhưng từ 0,02 mg/kg có nguy cơ nhiễm độc nặng. 

Cách xử trí 

Theo dõi chặt chẽ và quan sát triệu chứng. 

Trong trường hợp tăng huyết áp nghịch thường, sử dụng thuốc chẹn alpha làm các chỉ số huyết 

áp trở về bình thường nhanh hơn. 

Trong trường hợp nuốt phải một lượng lớn clonidin, có thể cân nhắc sử dụng than hoạt tính 

trong vòng | giờ sau khi nuôt phải. 

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ 

Dược lực học 

Nhóm duoc ly: Thuốc chống tăng huyết áp, thuốc kháng adrenergic tác dụng trung ương, các 
chất chủ vận thụ thé imidazolin. 

Mã ATC: C02AC01 

Clonidin là thuốc hạ huyết áp tác dụng lên hệ thần kinh trung ương. 

Là dẫn xuất alpha-giao cảm, hoạt động như một chất chủ vận từng phần ở các thụ thé alpha-2 

trung ương. Clonidin tác động lên trung tâm kiêm soát huyết áp ở hành não và làm giảm trương 
lực giao cảm, phản ánh trên lâm sàng là làm giảm huyết áp liên quan đên liêu lượng. Clonidin 
làm giảm sức cản ngoại biên, sức cản mạch máu thận, nhịp tim và huyết áp trong khi vẫn duy 
trì nguyên vẹn các mạch phản xạ cho phép huyết áp điêu chỉnh theo nhu câu sinh lý của cơ 
thê, do đó phản ứng huyệt động bình thường doi với chuyên động của cơ thê ít bị thay đổi và 
các triệu chứng tư thê đứng là nhẹ và hiêm. 

Tác dụng trên tim mạch phụ thuộc vào đường dùng và tần suất dùng thuốc. Do đó, việc tiêm 

clonidin cấp tính gây ra phản ứng huyết động hai pha với sự gia tăng ban đầu của huyết áp tâm 
thu và tâm trương sau đó sẽ giảm xuống. Sự gia tăng huyết áp ban đầu và thoáng qua là do 

kích hoạt các thụ thể alpha-2 mạch máu ngoại vi, còn sự giảm sau đó liên quan đến huyết áp 

tâm thu và tâm trương. 

Clonidin làm chậm nhịp tim bằng cách tăng trương lực phế vị. 
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Luu lượng máu qua thận và tốc độ lọc cầu thận hầu như không thay đổi. 

Trong quá trình điều trị lâu dai, cung lượng tim có xu hướng trở lại giá tri kiểm soát, trong khi 
sức cản ngoại biên vẫn giảm. 

Catecholamin trong huyết tương và nước tiểu và acid vanyl-mandelic bi giảm. 

Dược động hoc 

Hap thu 

Clonidin hấp thu tốt sau khi uống. đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương sau | đến 3 giờ. Các 
thông số dược động học chính (Cmax, AUC, T:ø¿) tỷ lệ thuận với liều dùng trong khoảng liều 
từ 75 đến 300 pg. 

Phân bố 

Clonidin vượt qua hàng rào máu não, đi qua nhau thai và bài tiết qua sữa mẹ. Tuy nhiên, không 
có đủ dữ liệu nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc đối với trẻ sơ sinh. 

Clonidin phân bố nhanh chóng và rộng rãi trong các mô. Tỷ lệ gắn với protein huyết tương là 
30-40%. Khuếch tán xảy ra tốt hơn ở mô não, thấp hơn ở thận, gan và lá lách. 

Chuyển hóa 

Clonidin bị chuyển hóa lần đầu một phần nhỏ. 

Dược dong học của clonidin không bị ảnh hưởng bởi thức ăn hoặc nguồn gốc bệnh nhân. 

Một số chất chuyên hóa như dẫn xuất para-hydroxy được chứng minh không có tác dụng hạ 
huyết áp. Tác dụng hạ huyết áp giảm khi nồng độ trong huyết tương trên 2,0 ng/mL. 

Thai trừ 

Thời gian bán thải của clonidin là từ 5 đến 25,5 giờ, có thé kéo dài đến 41 giờ khi chức năng 
thận bị rôi loạn nghiêm trọng. 

Clonidin được thải trừ 65% qua đường tiết niệu, bài tiết qua phân khoảng 20%. 

Sau khi dùng 24 giờ, clonidin bị thải trừ khoảng 50%, thải trừ hoàn toàn sau 5 ngày. 

Bài tiết chủ yếu ở dạng không đổi (40-60% liều). 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 
Hộp 2 vi, 3 vi, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên 

Hộp | chai 30 viên, 60 viên, 100 viên 

BAO QUAN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

HAN DUNG: 24 tháng ké từ ngày sản xuất. 

TIỂU CHUẢN: TCCS. 
Cơ sở sản xuất 

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh 

TP. Hồ Chí DỤ , ngày 15 tháng 04 năm 2023 

CÔNG TY: 
cổ PHAN 

DƯỢC PHẨM 

AN THIE 
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